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BIÊN BẢN CUỘC HỌP TỔ KĨ THUẬT (TASK FORCE) 
TẠI VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 
Thời gian: 14:00-16:00, ngày 05/3/2024; 

Địa điểm: Phòng 106A, nhà A10, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; 

Thành phần: Vụ HTQT, IFC, Cục Chăn nuôi, Viện Thú y, Viện Chăn nuôi (Cục 
Thú y vắng mặt); 

TT Đại biểu Chức vụ Đơn vị 
1.  Phạm Hoàng Vân Trưởng dự án  IFC 
2.  Ngô Đức Minh T.L dự án IFC 
3.  Vũ Thị Phượng Chuyên viên chính Vụ HTQT 
4.  Phạm Kim Đăng Phó Cục trưởng  Cục Chăn nuôi 
5.  Võ Trọng Thành Cán bộ  Cục Chăn nuôi 
6.  Trần Trọng Tùng Phó trưởng phòng 

KHCNMT và HTQT 
Cục Chăn nuôi 

7.  Đặng Thị Thanh Sơn Trưởng phòng VSTY Viện Thú y 

8.  Ngô Kim Cúc Phó viện trưởng Viện Chăn nuôi 

MỤC ĐÍCH:   

 Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình từ tháng 
11/2023 đến tháng 2/2024. 

 Thảo luận kế hoạch thực hiện/hoạt động tiếp theo trong năm 2024  

NỘI DUNG HỌP: 
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1. Cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình đến 29/2/2024 

TT 
Công việc 

 
Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Tiến độ thực hiện 

1 Họp điều phối kỹ 
thuật 
 

6/2023 -
12/2024 

Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 1 lần/quý 
 

- Họp lần 1 – năm 2023: 21/4/2023 
- Họp lần 2 – năm 2023: 29/6/2023 
- Họp lần 3 – năm 2023: 17/10/2023 
- Họp lần 4 – năm 2024: 05/3/2023 

2 Họp cấp quốc gia 
(Họp nhóm công tác 
đối tác Công-Tư) 

6/2023 -
12/2024 

Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 02 - Lần 1 - năm 2023: 17/4/2023  
- Lần 2 - năm 2023: tuần thứ 3 tháng 11/2023 

3 Nâng cấp, duy trì và 
quản trị trang web 
Onehealth 

6/2023 -
12/2024 

Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 01 - Tháng 8/2023 làm việc với công ty/chuyên gia lập 
trình Website để thống nhất nội dung nâng cấp website 
OneHealth.  

- Tháng 9/2023: Chuẩn bị xong TOR cho công việc nâng 
cấp website OneHealth. 

- IFC lựa chọn chuyên gia, ký hợp đồng và thực hiện 
nâng cấp website OneHealth xong trước tháng 12/2023 

4 Xây dựng Nghị định 
Chăn nuôi bền vững 
 

 

2023 Cục Chăn 
nuôi  
 

Tổ HTKT  - Cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình xây dựng Nghị 
định (điều tra, khảo sát, làm báo cáo, lấy ý kiến, làm tờ 
trình,…) 

- Chuyên gia IFC đang hỗ trợ Cục CN hoàn thiện bản 
thảo cuối và nộp VPCP xem xét thông qua (dự kiến 
cuối 2023) 

5 Thực hiện Kế hoạch 
hoạt động của Chương 
trình  

2023 -
2024 

Cục Chăn 
nuôi  
 

Tổ HTKT  - Tháng 8, 2023 Công ty CP CN Hòa Phát xin rút khỏi 
Nguyên mẫu 1 do công ty đang phải tập trung nguồn 
lực giải quyết vấn đề môi trường của trại. 

- Đôn đốc các công ty tham gia nguyên mẫu 1 hoàn 
thành sổ tay ATSH theo tài liệu do Cục CN phê duyệt: 
Công ty Masan Meatlife đã hoàn thiện Sổ tay ATSH;  
tiếp tục hỗ trợ công ty De Heus hoàn hiện sổ tay 
ATSH. 
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TT 
Công việc 

 
Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Tiến độ thực hiện 

- Hỗ trợ các Công ty Masan Meatlife hoàn thiện mẫu 
hợp đồng xét nghiệm chuẩn đoán (với Chi cục thú ý 
vùng III).  

- Hai công ty tham gia nguyên mẫu 1 (Masan Meatlife 
và De Heus) chưa ký kết Hợp đồng xét nghiệm chuẩn 
đoán và đánh giá độc lập nên chưa thực hiện khảo sát 
sạch bệnh, đánh giá độc lập như kế hoạch dự kiến. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ 5 công ty đăng ký tham gia nguyên 
mẫu 2 (Cty Linkfarm-Greenfeed, Dabaco, Japfa Việt 
Nam, BaF và Amafarm) hoàn thiện hồ sơ và đã phê 
duyệt hồ sơ tham gia vào tháng 7/2023. 

- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức 5 buổi làm việc trực 
tuyến với từng Công ty tham gia nguyên mẫu 2 để giới 
thiệu về Chương trình.  

- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các tài liệu (Kế hoạch 
hoạt động và Mẫu Sổ tay ATSH; các học phần đào tạo, 
công cụ thực hiện) để áp dụng cho Nguyên mẫu 2. 

- Cục CN phối hợp với IFC tổ chức Khóa tập huấn (4 
ngày, từ 26-29/9) về chăn nuôi an toàn sinh học theo 
tiêu chuẩn quốc tế của WOAH cho 5 công ty tham gia 
Nguyên mẫu 2 (với sự tham gia của 298 học viên). 

- BQL Chương trình và chuyên gia IFC đã đến làm việc 
với BAF, GreenFeed, Dabaco để hướng dẫn trực tiếp 
trong thời gian 13-21 tháng 11 2023. 

6 Thúc đẩy hoạt động 
của Nguyên mẫu 1 
(bao gồm Masan 
Meatlife, Deheus) 

10/2023
-
12/2023 

   - Chuỗi cơ sở MML Farm Nghệ An đã hoàn thành tài 
liệu ATSH và hợp đồng xét nghiệm mẫu sạch bệnh và 
đang chờ BQL Chương trình xác định đơn vị xác minh 
độc lập; sau đó sẽ ấn định thời gian chính thức triển 
khai bước tiếp theo (khảo sát sạch bệnh đối với 4 bệnh 
mục tiêu, đánh giá/kiểm tra nội bộ, đánh giá/kiểm tra 
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TT 
Công việc 

 
Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Tiến độ thực hiện 

độc lập, phê duyệt tạm thời, phê duyệt chính thức…). 

- Tiếp tục đôn đốc Công ty De Hues hoàn thành tài liệu 
ATSH của công ty và hợp đồng xét nghiệm mẫu sạch 
bệnh 

7 Thúc đẩy hoạt động 
của Nguyên mẫu 2 
(bao gồm BAF, 
GreenFeed, Dabaco, 
Amafarm, Japfa) 

10/2023
-
12/2023 

   - BQL Chương trình và chuyên gia tư vấn kĩ thuật của 
IFC đến làm việc trực tiếp với từng Cty tham gia 
nguyên mẫu 2 (13-20/11/2023). 

- Dabaco đang hoàn thiện  Tài liệu ATSH (của công ty) 
bản cuối tiếng Việt và đang dịch sang TA để xin ý kiến 
chuyên gia cao cấp IFC. 

- Các Cty còn lại đã được chuyên gia tư vấn kĩ thuật của 
IFC đào tạo về phương pháp hoàn thiện tài liệu ATSH 
và đang tiếp tục triển khai viết tài liệu. 
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2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 

Trên cơ sở danh mục hoạt động dự kiến trong khuôn khổ của Chương trình, Tổ kĩ thuật đã thảo luận và thống nhất các 
hoạt động chính (giai đoạn từ 3/2024-12/2024) như sau: 

TT Công việc 
 

Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

1 Hỗ trợ các công ty 
tham gia nguyên mẫu 
(I và II) hoàn thiện 
việc biên soạn Sổ tay 
ATSH của Công ty  

 BQL CT 
(Cục CN, 
IFC) 

  - Dự kiến trong Quý II/2024 sẽ có từ 2-3 chuỗi cơ sở 
hoàn thành tài liệu ATSH và gửi BQL CT xem xét, 
phê duyệt.  

- BQL CT/Cục Chăn nuôi tổ chức Hội đồng đánh giá 
và phê duyệt sổ tay ATSH của Cty Masan (dự kiến 
vào tháng 3/2024) và các Cty khác. Thành phần 
Hội đồng bao gồm đại diện Cục Chăn nuôi, các 
thành viên Tổ kĩ thuật của CT 

 
2 Họp nhóm hợp tác 

Công tư PPP 
2024 BQL CT 

(Cục CN, 
IFC) 

  - Dự kiến tháng 4/2024 và tháng 10/2024 

3 Họp tổ điều phối kỹ 
thuật thường kì 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 1 lần/quý - Tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12/2024 
 

4 Tham gia sự kiện 
thường niên của 
WOAH để quảng bá 
chương trình 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 02 - IFC tài trợ kinh phí cho 1-2 đại biểu của Bộ (trong 
phái đoàn công tác của Việt Nam) tham dự hội 
nghị thường niên của WOAH (Vụ HTQT/Bộ Nông 
nghiệp và PTNT đề xuất: phải có đại biểu từ Cục 
Chăn nuôi). 

- Chuyên gia của IFC phối với Cục Chăn nuôi/Vụ 
HTQT quảng bá về Chương trình tại các sự 
kiện/cuộc họp chuyên ngành cấp khu vực của Ủy 
ban Thường trực về Dịch tả lợn Châu Phi, Ủy ban 
phòng chống bệnh lở mồm long móng giữa các 
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TT Công việc 
 

Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

nước Đông Nam Á và Trung Quốc (OIE 
SEACFMD Sub-Commission), Diễn đàn kiểm soát 
tích cực bệnh động vật xuyên biên giới (GF-
TADs). 

5 Hỗ trợ quản trị 
website Onehealth và 
đăng tải/quản trị thông 
tin/dữ liệu của 
Chương trình lên 
website Onehealth 

2024 Vụ HTQT  
 

Tổ HTKT 05 ngày/tháng - Vụ HTQT và IFC đôn đốc Cty tin học khẩn 
trương hoàn thiện công tác nâng cấp website 
OneHealth xong trước 30/4/2024 

- Cập nhật đăng tải kịp thời nội dung hoạt động, tài 
liệu của Chương trình lên website OneHealth 

6 Tổ chức các khóa đào 
tạo cấp chứng chỉ 
ĐGV theo ISO 
9001:2015 

2024 IFC, Cục 
Chăn nuôi  
 

Tổ HTKT 15-20 cán bộ 
của cục Thú 
y và chi cục 
CNTY 
tỉnh/Chi cục 
Thú y vùng – 
nơi có Cty 
tham gia 
nguyên mẫu 
2 

- Quý II năm 2024. 
- PCT Cục Chăn nuôi (Phạm Kim Đăng) sẽ làm 

việc với cục Thú y về thành phần học viên tham 
gia khóa đào tạo 

7 Hỗ trợ Cục Thú y xây 
dựng Tài liệu/sổ tay 
hướng dẫn xây dựng 
cơ sở và vùng ATDB 

2024 Cục Thú y Tổ HTKT  Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Nội 
dung, kinh phí…) 

8 Hỗ trợ doanh nghiệp 
tham gia nguyên mẫu 
đạt chứng nhận cơ 
sở/chuỗi ATDB, làm 
thủ tục tự công bố cơ 
sở, chuỗi ATDB theo 

2024 Cục Thú y Tổ HTKT  Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC (Nội 
dung, kinh phí…) 
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TT Công việc 
 

Thời 
gian 

Cơ quan 
đầu mối 

Cơ quan 
phối hợp 

Số lượng Kế hoạch dự kiến 

qui định WOAH/OIE 
9 Hỗ trợ xây dựng/biên 

soạn các tài liệu cần 
thiết để đàm phán 
thương mại, xây dựng 
các quy trình xuất 
khẩu 

2024 Cục Thú y Tổ HTKT  Cục Thú y đề xuất với IFC để hỗ trợ đạt được sự  
công nhận của đối tác thương mại đối với các đối với 
các chuỗi cơ sở ATDB (compartment) của công ty 
tham gia Chương trình này trong đàm phán xuất khẩu 
 

10 Xác định và xây dựng 
các chính sách hỗ trợ 

2024 Cục Thú y Tổ HTKT 02 (Dự kiến: 2 buổi * 50 đại biểu/buổi) 
Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC 
(Chương trình, nội dung, kinh phí…) 

11 Hướng dẫn thực hiện 
Thông tư 24/2022/TT-
BNNPTNT 

2024 Cục Thú y Tổ HTKT  Đề nghị Cục Thú y gửi đề xuất chi tiết tới IFC 
(Chương trình, nội dung, kinh phí…) 
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KIẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT: 

 Cục Chăn nuôi tổ chức rà soát, cập nhật/bổ sung thành viên mới vào Tổ kĩ 
thuật (Task force) và Nhóm công tác Công tư (PPPWG); dự thảo và ban 
hành lại Quyết định thành lập Tổ kĩ thuật (Task force) và Nhóm công tác 
Công tư (PPPWG) năm 2024 (dự kiến ban hành trong tháng 3/2024). 

 Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC và Tổ kĩ thuật (Task force) tổ chức rà soát, 
cập nhật và phê duyệt “Khung hoạt động và Sổ tay ATSH – 2024” (dự kiến 
hoàn thành trong tháng 3/2024). 

 Cục Chăn nuôi phối hợp với IFC tổ chức buổi làm việc với 7 doanh nghiệp 
tham gia nguyên mẫu I và II để cập nhật tiến độ triển khai, tìm hiểu khó 
khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong triển khai các hoạt động của nguyên mẫu 
(dự kiến: 14/3/2024; Cục Chăn nuôi dự thảo Chương trình họp và phát hành 
giấy mời). 

 Đề xuất cuộc họp do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì với BQL CT và 
các bên liên quan (Cục CN, Cục Thú Y, Viện CN, Viện Thú y) để báo cáo 
kết quả đạt được và xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức 
thực hiện Chương trình. Để Vụ HTQT có cơ sở trình Thứ trưởng phê duyệt 
“Kế hoạch tổ chức cuộc họp”, đề nghị Cục Chăn nuôi khẩn trương phối hợp 
với IFC chuẩn bị Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện năm 1 và kế hoạch năm 
2” (dự kiến tháng 4/2024). 

 Vụ HTQT phối hợp với BQL CT (Cục CN, IFC) đôn đốc các bên liên quan 
thực hiện các hoạt động dự kiến đã được các bên thống nhất - theo Biên bản 
cuộc họp thường niên của Nhóm công tác Công – Tư (ngày 21/11/2023). 


